TÌM HIỂU PHƯƠNG PHÁP VÉC TƠ ĐỂ CHỨNG MINH MỘT SỐ BẤT ĐẲNG THỨC TRONG TAM GIÁC

                                                              Nhà giáo  Nguyễn Quốc Bảo

Đối với một số bài toán về chứng minh bất đẳng thức trong tam giác, ngoài các phương pháp chủ yếu như biến đổi tương đương và sử dụng bất đẳng thức đại số, ta còn có thể áp dụng phương pháp véc tơ nhằm đem lại một lời giải độc đáo và rất ngắn gọn. Sau đây ta cùng tìm hiểu vấn đề này.
Trước hết cần nhớ :
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Bài toán 1 :

          Cho ( ABC. Chứng minh rằng :

Cos A + Cos B + Cos C 
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   Giả sử độ dài BC = a, AC = b, AB = c

Gọi 
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 là các véc tơ đơn vị tương ứng của các cạnh BC, CA, AB  tức là: 
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Thế thì :

0 ( 
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Theo giả thiết :  
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nên  0 ( 3 - 2 (cos A + cos B + cos C)

từ đó suy ra
 cos A + cos B + cos C ( 
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 , điều phải chứng minh

Đẳng thức xảy ra 
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( cos A = cos B = cos C = 
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( A = B = C = 600
Bài toán 2 :

         Cho ( ABC. Chứng minh rằng :


cos 2A + cos 2B + cos 2C ( - 
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(2)

Gọi O là tâm đường tròn ngoại tiếp  ( ABC.

Ta có:
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Theo giả thiết 
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R

OB

OA

OB

OA

OB

OA

2

cos

.

)

,

cos(

.

.

2

=

=
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nên  0 ( 3R2 + 2R2 (cos 2A + cos 2B + cos 2C)

(  cos 2A + cos 2B  + cos 2C ( - 
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Đẳng thức xảy ra ( 
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( ( ABC đều.

Từ bài toán 2 nói trên ta dễ dàng suy ra được hai bất đẳng thức quen thuộc  

*    sin2 A + sin2 B + sin2 C ( 
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*    cos2 A + cos2 B + cos2 C ( 
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Bài toán 3 :

   Cho ( ABC và số thực x

   Chứng minh rằng :  cosA + x (cosB + cosC) ( 
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Lại chọn các véc tơ 
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 như ở bài toán 1.

( x ( R, xét véc tơ 
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= x2 + 2x (
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hay  0  (  x2 - 2x (cos C + cosB) - 2cos A + 2

( x2 + 2 ( 2cosA + 2x (cosB + cos C)

( 
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 + 1 ( cos A + x (cosB + cosC) điều phải chứng minh

Đẳng thức có được ( x
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Bài toán 4 :

          Cho ( ABC. Chứng minh rằng :
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cos A + 2cos B + 2
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 cos C ( 4
(4)

     Gọi 
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 là véc tơ đơn vị tương ứng của các cạnh BC, CA, AB 

          Ta có   0 ( 
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= 4 + 3 + 1 - 2 (
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cos A + 2cos B + 2
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 cos A + 2cosB + 2
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cos C ( 4

Đẳng thức xảy ra ( 
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Tóm lại bằng phương pháp áp dụng tích vô hướng, một số bài toán chứng minh bất đẳng thức trong tam giác đã được thực hiện một cách tương đối đơn giản, tính toán ngắn gọn mà vẫn đảm bảo được sự chính xác và  lập luận rõ ràng.

BÀI TẬP ĐỀ NGHỊ

1. Chứng minh rằng ( ( ABC, luôn có :
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2. Chứng minh rằng ( ( ABC, ( x, y, z ( R, luôn có:

                   yzcosA + zxcosB + xycosC ( 
[image: image42.wmf]2
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(x2 + y2 + z2)

   Dấu đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi  x : y : z = a : b : c

trong đó a = BC, b = CA, c = AB

                                                    HẾT 
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